
Code

N501

N502

N503

N504

N505

N506

N507

N508

N509

N510

N511

N512

N513

N514

N515

N516

100 80/20 

N1601

N1601

N1103

N1103

N1303

N1303

N1303

N1303

N1903

N1903

N1501

N1501

N1601

N1601

N1601

N1303

N517

N522

N1501

N1601 

Code

N401

N403

N404

N405

N406

N407

N408

N409

N410

N411

N412

100 80/20 

N1601

N1601

N1601

N1601

N1601

N1601

N1103

N1601

N1601

N1601

N1601

N1601

N1303

 

 

 
        
         

Tinh khiết

  Đục

N1001

N1002

N1101

N1102

N1103

N1104

N1105

N1301

N1302

N1303

N1304

N1305

N1306

N1307

N1308

N1309

100 20/80 (N406) Code

N1310

N1311

N1401

N1402

N1501

N1502

N1503

N1504

N1505

N1506

N1601

N1602

N1603

N1901

N1902

N1903

100 20/80 (N406)Code   

MAX EFFORT TINTING CHART
MAX EFFORT 

2K SOLID

1K SOLID 1K PEARL

Nhà máy: Lô VIII. 12.3 KCN Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương,
H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh, Việt Nam.
Hotline: +84 0703 708 999
Email: info@mhmcoatings.com
Website: www.mhmcoatings.com

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MHM

MHM COMPANY 

Code 

R001

100 80/20 (R901)

Code 

R101

R102

R103

R104

R105

R301

R302

R303

R304

R305

R306

100 20/80 (R001)

R308

R401

R402

R501

R502

R503

R504

R601

R602

R901

R902

TƯỢNG HÌNH CỦA KHUYNH HƯỚNG MÀU SẮC 

Thiên hướng màu sắc Độ đục trong của màu 

Nhóm màu gốc 

Thiên hướng màu sắc
của mặt thẳng 

Thiên hướng màu sắc
của mặt nghiêng 

VÒNG TRÒN MÀU SẮC

N1304
N1303

N1302
N1309

N1305
N1307

N1306
N1311

N1308

N1310

N1903

N1301

N1105N1102
N1101

N1103

N1104

N1603
N1602

N1601

N1506

N1503
N1501
N1502

N1505

N1504

N1901
N1902

N1401 N1402

Code 100 20/80 (R001)

1K METALLIC

N413

N402


